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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 21 

Chủ đề nhánh 2: Một số loại quả 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày  26/01/2026 đến 30/01/2026) 

Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 07 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Trương Thị Phương                                         

Thứ 

Thời 

điểm 

Thứ 2 

(26/01) 

Thứ 3 

(27/01) 

Thứ 4 

(28/01) 

Thứ 5 

(29/01) 

Thứ 6 

(30/01) 

 

Đón trẻ 

- 

Chơi 

– 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

+ Kiểm tra tư trang, túi quần của trẻ. 

+ Hướng dẫn trẻ để tư trang đúng nơi quy định. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích 

+ Trò chuyện về chủ đề nhánh: Quả chín thơm ngon  

- Thể dục sáng: “Cây cao cỏ thấp” 

- Điểm danh  

+ Dự báo thời tiết trong ngày. 

Hoạt 

động học 

– Hoạt 

động chơi 

tập có 

chủ định 

* Thể dục: 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng cùng cô 

- TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ. 

* Kỹ năng sống: 

- Hướng dẫn trẻ biết 

cách mặc áo. 

* Nhận biết: 

Quả cam 

* Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: VĐTN: Quả 

- NDKH: TCAN: Tai 

ai tinh 

* Tạo hình: 

- Tô màu quả cam 
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Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

- Tung bắt bóng - Cái áo, cổ áo, thân áo, 

mặc áo - Quả chuối, vỏ 

chuối, quả cam, múi 

cam. 

- Quả cam, múi cam. - Quả, chua chua. - Quả cam, màu cam 

Hoạt 

động góc 

- 

Hoạt 

động 

chơi, tập 

* Góc thao tác vai: 

- Cửa hàng bán các loại quả. 

* Góc sách truyện: 

- Lật mở sách xem tranh, gọi tên các loại quả. 

- Làm sách về các loại quả. 

-Di màu quả cam. 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

-  Xếp hàng rào cho vườn cây ăn quả 

* Góc vận động: 

- Vận động các bài hát trong chủ đề. 

- Chơi với các trò chơi vận động. 

Hoạt 

động  

ngoài trời 

- 

Hoạt 

động 

chơi, tập 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát cây gấc. 

- Quan sát góc thiên nhiên. 

- Làm đồ chơi từ đất nặn 

* Trò chơi vận động:  

- Bong bóng xà phòng,  

- Gà vào vườn rau, 

- Cáo và đàn gà 

* Chơi tự do:  

- Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời. 

- Tập vẽ tự do bằng phấn dưới sân. 
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Hoạt 

động ăn 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách.  

- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước cho trẻ; Chia cơm 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìavào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

 

Hoạt 

động ngủ 

- Vệ sinh trước khi ngủ.  

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.  

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Rèn nề nếp thói quen ngủ trưa cho trẻ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu.. 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

 

 

 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích  

–  

Chơi, tập 

- Ôn vận động: Tung 

bắt bóng cùng cô. 

- TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ 

- Chơi theo ý thích 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày 

 

 - Hướng dẫn trẻ mặc 

quần áo. 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

* Ôn nhận biết quả 

cam. 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn VĐTN bài hát: 

Quả 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn: Di màu quả 

cam  

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày, tuần, phát 

phiếu bé ngoan. 

 

 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị tư trang cho trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 
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TUẦN 21 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3 : VƯỜN HOA CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 26/01/2026 đến 30/01/2026) 

Tên nhóm/ lớp: Nhà trẻ Khe Lương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 9 trẻ 

Sô giáo viên/ lớp, tên giáo viên: Linh Thị Toan 

Thứ 

Thời điểm 

Thứ 2 

(26/01) 

Thứ 3 

(27/01) 

Thứ 4 

(28/01) 

Thứ 5 

(29/01) 

Thứ 6 

(30/01) 

 

Đón trẻ 

- 

Chơi 

– 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

+ Kiểm tra tư trang, túi quần của trẻ. 

+ Hướng dẫn trẻ để tư trang đúng nơi quy định. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích 

+ Trò chuyện về chủ đề nhánh: Vườn hoa của bé  

- Thể dục sáng: “Tập với nhạc thể dục”. 

- Điểm danh. 

+ Dự báo thời tiết trong ngày. 

Hoạt động 

học – Hoạt 

động chơi 

tập có chủ 

định 

* Thể dục: 

- VĐCB: Chạy theo 

hướng thẳng 

- TCVĐ: Lăn bóng. 

* Nhận biết: 

- Hoa hồng. 

* Làm quen với văn 

học: 

- Đồng dao: Lúa ngô 

là cô đậu nành. 

* Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: DH: Màu hoa. 

-NDKH: Nghe hát:  Lý 

cây bông 

* Tạo hình: 

- Vẽ cuống cho hoa. 

Tăng cường 

Tiếng Việt 

- Chạy theo hướng 

thẳng 

- Lăn bóng. 

- Hoa hồng, cánh hoa - Lúa ngô, đậu nành, 

dưa chuột, dưa 

gang… 

-  Màu hoa, rừng xanh, 

vườn hoa. 

- Lý cây bông 

- Cuống hoa, cánh 

hoa, bông hoa 
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Hoạt động 

góc 

- 

Hoạt động 

chơi, tập 

* Góc thao tác vai: 

- Cửa hàng bán các loại hoa. 

- Bế em. 

- Cho em ngủ. 

* Góc sách truyện 

-Tập xem sách tranh, gọi tên một số loại hoa. 

- Làm sách tranh về các loài hoa. 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Chấm hoa cho cây.  

- Xếp hàng rào vườn hoa. 

- Xây vườn hoa của trường. 

* Góc vận động: 

- Vận động theo các bài hát trong chủ đề. 

- Chơi với các trò chơi vận động. 

- Chơi với bóng. 

Hoạt động  

ngoài trời 

- 

Hoạt động 

chơi, tập 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát cây hoa giấy. 

- Quan sát cầu trượt. 

- Quan sát vườn rau của bé. 

* Trò chơi vận động:  

- Đuổi nhặt bóng. 

- Bong bóng xà phòng. 

- Mèo và chim sẻ. 

* Chơi tự do:  

- Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Vẽ tự do trên sân.  
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Hoạt động 

ăn 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước cho trẻ; Chia cơm 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìavào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

 

Hoạt động 

ngủ 

- Vệ sinh trước khi ngủ. 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Rèn nề nếp thói quen ngủ trưa cho trẻ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu.. 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích – 

Chơi, tập 

- Ôn vận động: Chạy 

theo hướng thẳng  

- Chơi theo ý thích 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày 

-       -Ôn: Nhận biết hoa 

hồng  

- Hướng dẫn trẻ mặc 

quần áo 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Đồng dao: Lúa ngô 

là cô đậu nành. 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn bài hát:  Màu 

hoa, Lý cây bông. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn: Vẽ cuống hoa  

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày, tuần, phát phiếu 

bé ngoan. 

 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị tư trang cho trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 21 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 2 : QUẢ CHÍN THƠM NGON 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày26/01/2026 đến 30/01/2026) 

Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ Khe Phương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 05 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Hoàng Thị Quyên 

Thứ 

Thời điểm 

Thứ 2 

(26/01) 

Thứ 3 

(27/01) 

Thứ 4 

(28/01) 

Thứ 5 

(29/01) 

Thứ 6 

(30/01) 

 

Đón trẻ 

- 

Chơi 

– 

Thể dục sáng 

- Đón trẻ vào lớp. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

+ Kiểm tra tư trang, túi quần của trẻ. 

+ Hướng dẫn trẻ để tư trang đúng nơi quy định. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích 

+ Trò chuyện về chủ đề nhánh: Quả chín thơm ngon  

- Thể dục sáng: “Cây cao cỏ thấp” 

- Điểm danh  

+ Dự báo thời tiết trong ngày. 

Hoạt động 

học – Hoạt 

động chơi tập 

có chủ định 

* Thể dục: 

- VĐCB: Bật qua vạch 

kẻ 

- TCVĐ: Ném bóng. 

* Nhận biết: 

- Quả chuối, quả cam 

* Kỹ năng sống: 

- Hướng dẫn trẻ biết 

cách mặc áo. 

* Giáo dục âm 

nhạc: 

- NDTT: VĐTN: 

Quả 

- NDKH: TCAN: 

Tai ai tinh 

* Tạo hình: 

- Tô màu quả 

cam 

Tăng cường 

Tiếng Việt 

- Bật qua, vật kẻ - Quả chuối, vỏ chuối, 

quả cam, múi cam. 

- Cái áo, cổ áo, thân áo, 

mặc áo 

- Quả, chua chua, 

cưng cứng. 

- Quả cam, 

màu vàng 
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Hoạt động 

góc 

- 

Hoạt động 

chơi, tập 

* Góc thao tác vai: 

- Cửa hàng bán các loại quả. 

* Góc sách truyện: 

- Lật mở sách xem tranh, gọi tên các loại quả. 

- Làm sách về các loại quả. 

-Di màu quả cam. 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

-  Xếp hàng rào cho vườn cây ăn quả 

* Góc vận động: 

- Vận động các bài hát trong chủ đề. 

- Chơi với các trò chơi vận động. 

Hoạt động  

ngoài trời 

- 

Hoạt động 

chơi, tập 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát cây gấc. 

- Quan sát góc thiên nhiên. 

- Làm đồ chơi từ đất nặn 

* Trò chơi vận động:  

- Bong bóng xà phòng,  

- Gà vào vườn rau, 

- Cáo và đàn gà 

* Chơi tự do:  

- Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời. 

- Tập vẽ tự do bằng phấn dưới sân. 

 

Hoạt động ăn 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách.  

- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước cho trẻ; Chia cơm 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìavào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 
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Hoạt động 

ngủ 

- Vệ sinh trước khi ngủ.  

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.  

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Rèn nề nếp thói quen ngủ trưa cho trẻ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu.. 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích  

–  

Chơi, tập 

- Ôn vận động: Bật 

qua vạch kẻ. 

- TCVĐ: Ném bóng  

- Chơi theo ý thích 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày 

 

- Ôn: Nhận biết 

quả chuối, quả 

cam  

- Hướng dẫn trẻ 

mặc quần áo. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

* Kỹ năng sống: 

- Hướng dẫn trẻ 

biết cách mặc 

áo. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Hướng dẫn trẻ 

đeo giày dép.  

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn VĐTN 

bài hát: Quả 

- Chơi theo ý 

thích trong 

góc 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương 

trẻ cuối ngày. 

- Ôn: Di màu quả cam  

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối ngày, tuần, phát 

phiếu bé ngoan. 

 

 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị tư trang cho trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 21 

Chủ đề nhánh 3: Một số loại rau 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày  26/01/2026 đến 30/01/2026) 

Tên nhóm/lớp: 3 tuổi Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 10 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Hương Sen 

Thứ 

Thời 

điểm 

Thứ 2 

(26/01) 

Thứ 3 

(27/01) 

Thứ 4 

(28/01) 

Thứ 5 

(29/01) 

Thứ 6 

(30/01) 

 

Đón trẻ 

- 

Chơi 

– 

Thể dục 

sáng 

* Đón trẻ - Chơi: 

- Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng trong tủ đồ 

- Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học, để xe đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về trẻ.
 

- Cho trẻ xem tranh, ảnh, trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của một số loại rau 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: 

- Trọng động: - Tập kết hợp trên nền nhạc 

+ Hô hấp1: Thổi bóng bay 

+ Tay 3:  Hai tay đưa đưa ra trước gập khuỷu tay.  

+ Lưng, bụng, lườn 2: Quay sang trái, quay sang phải 

+ Chân 2: Bật nhảy về phía trước  

- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 
* Điểm danh: Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

Hoạt 

động học   

* Thể dục: 

- VĐCB:  

Tung, bắt bóng với người 

đối diện (khoảng cách 

1,5m) 

- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ 

* Giáo dục Kỹ năng 

sống: 

Kỹ năng mặc quần áo 

* Khám phá khoa 

học: 

  Khám phá các loại 

rau ăn lá. 

  

 

* Giáo dục âm nhạc: 

NHTT: Nghe hát “Lý 

cây bông”   

+ NDKH: Vận động 

bài hát “Ra vườn rau” 

* Làm quen với 

toán:  

Số lượng 5 
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Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

Tung, bắt bóng với người 

đối diện 

 

- Áo khoác, áo dài tay, 

quần dài.  

- Rau ăn lá, bắp cải, 

cải thảo. 

- Lý cây bông, ra 

vườn rau 

- số lượng 5, 5 cây 

bắp cải. 

Hoạt 

động góc 

- 

Hoạt 

động 

chơi, tập 

* Góc phân vai:  

Cửa hàng bách hóa, gia đình, chế biến các món ăn từ rau. 

* Góc xây dựng:   

Xếp  trang trại , vườn rau sạch,  xếp hình cây rau. 

* Góc nghệ thuật:  

Cắt, dán, tô màu các loại rau.  

* Góc học tập - sách:  

Xem truyện tranh kể tên ích lợi của rau, làm tranh ảnh về rau xanh. 

* Góc khoa học-thiên nhiên:   

Sắp xếp các loại theo nhóm , chăm sóc vườn rau của bé. 

Hoạt 

động  

ngoài 

trời 

- 

Hoạt 

động 

chơi, tập 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát thời tiết trong ngày; Trò chuyện về thời tiết. 

- Thăm quan vườn rau của lớp. 

* Trò chơi vận động:  

- Tín hiệu, Ai nhanh nhất.  

* Chơi tự do:  

- Nhặt lá rụng trên sân, vẽ tự do trên sân.  

 

Hoạt 

động ăn 

Trước khi ăn: 

- Cho trẻ rửa tay. 

- Cho trẻ đọc những bài thơ có nội dung về chủ đề, về giáo dục dinh dưỡng. 

Trong khi ăn: 

- Cô giới thiệu về món ăn  cho trẻ. 

- Cho trẻ mời cơm 

Sau khi ăn: 
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- Cho trẻ cất bát, thìa, ghế, bàn.. 

- Vệ sinh cá nhân khi ăn xong. 

 

 

Hoạt 

động 

ngủ 

Trước khi ngủ 

- Cho trẻ đi vệ sinh. 

- Trẻ đi lấy gối về chỗ nằm. 

Trong khi ngủ 

- Bao quát trẻ, xử lý tình huống 

Sau khi ngủ 

- Trẻ dậy đi vệ sinh, thu gọn đồ dùng. 

3. Vệ sinh, ăn quà chiều: 

- Cho trẻ vệ sinh, ăn quà chiều 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích – 

Chơi, 

tập 

 Ôn: VĐCB:   

Tung, bắt bóng với người 

đối diện 

- TCVĐ: Thi xem ai nhanh 

- Chơi theo ý thích 

- Nhận xét trẻ trong ngày 

- Nêu gương trẻ cuối ngày 

- Ôn Kĩ năng 

mặc quần áo 

- Hướng dẫn trẻ 

mặc quần áo 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn Khám phá 

một số loại rau 

ăn lá 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn vận động Ra 

vườn rau 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn: Số lượng 5 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối ngày, tuần, 

phát phiếu bé ngoan. 

 

 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị tư trang cho trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 
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 KẾ HOẠCH TUẦN 21 

CHỦ ĐỀ NHÁNH  4:  MỘT SỐ LOẠI RAU 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. ( Từ ngày 26/01 đến ngày 30/01/2026) 

Tên nhóm lớp: Mẫu giáo ghép 4,5 tuổi Khe Tre. 

Số lượng trẻ trong nhóm/ lớp: 11 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên:Nguyễn Thị Hồng Thanh 

 

Thứ 

Thời 

điểm 

THỨ 2 

(26/01) 

THỨ 3 

(27/01) 

THỨ 4 

(28/01) 

THỨ 5 

(29/01) 

THỨ 6 

(30/01) 

 

 

Đón 

trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ, nhăc nhở phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những hiểu biết 

về các loại rau. 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ. 

- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về một số loại rau. 

- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích.  

- Thể dục sáng:  

+ Hô hấp 1: Thở ra, hít vào sâu 

+ Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang 

+ Lưng, bụng, lườn 2: Đứng quay người sang bên 

+ Chân 2: Bật đưa chân sang ngang. 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

* Thể dục: 

- VĐCB: Bật 

nhảy từ độ cao 

40cm 

- TCVĐ:  Rồng 

rắn lên mây. 

* Làm quen với văn 

học: 

Lúa ngô là cô đậu nành 

* Khám phá khoa 

học: 

  Tìm hiểu về một số 

loại rau 

  

 

* Âm nhạc: 

- BDVN: Quả, em yêu 

cây xanh, bầu và bí, hoa 

trường em.  

- NDKH: + Nghe hát: 

Em đi giữa biển vàng + 

TCÂN: Hát theo hình vẽ 

* Làm quen với chữ 

cái:  

Trò chơi chữ cái n, m ,l 
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Tăng 

cường 

tiếng 

Việt 

- Bật nhảy từ độ 

cao 40cm. 

 

 

- Lúa ngô là cô đậu lành - Bắp cải 

- Củ su hào 

- Quả cà chua 

- Hát theo hình vẽ 

 

- Rau muống, rau ngót, 

rau xà lách. 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: 

- Chơi đóng vai gia đình. Cửa hàng bán rau sạch. 

* Góc chơi xây dựng: 

- Xây dựng vườn rau của bé. Lắp ghép các loại cây. 

* Góc nghệ thuật: 

- Cắt dán, vẽ, tô màu một số loại rau.  Hát múa về chủ đề. 

* Góc học tập – sách: 

- Làm sách tranh về các loại rau. 

- Xem tranh, truyện về các loại rau. 

* Góc khoa học, thiên nhiên: 

- Chơi với cát, nước. Chăm sóc rau. 

 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

* Hoạt động có chủ đích :  

- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường. 

- Quan sát vườn rau của bé. 

* Trò chơi vận động: 

- Gieo hạt nảy mầm. 

- Cây cao, cỏ thấp. 

- Kéo co. 

* Chơi tự chọn: 

- Vẽ theo ý thích trên sân. 

- Xếp hột hạt trên sân. 

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời. 

Hoạt 

động 

ăn 

* Trước khi ăn: 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng. 

*Trong khi ăn: 
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- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dương bữa ăn. 

- Cho trẻ vào bàn ăn sáng, trưa, ăn chiều 

*Sau khi ăn: 

-Vệ sinh sau khi ăn. 

 

Hoạt 

động 

ngủ 

 

* Trước khi ngủ: 

-Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ  

-Cho trẻ đọc thơ"giờ đi ngủ" 

*Trong khi ngủ: 

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự. 

*Sau khi ngủ: 

-Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

1. Ăn chiều: 

- Cho trẻ ăn chiều. 

2. Ôn luyện 

- Thứ 2: Bật tách khép chân qua 7 ô 

- Thứ 3: Ôn Đồng dao: Lá ngô là cô đậu lành 

- Thứ 4: Thảo luận về tên gọi, giá trị dinh dưỡng của một số loại rau. 

- Thứ 5: Tô màu tranh vẽ một số loại rau 

- Thứ 6:  Ôn: Trò chơi chữ cái n, m,l. 

3. Chơi theo ý thích:   

- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc. 

Trả trẻ - Nhận xét nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

-  Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ. 

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về. 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21 

CHỦ ĐỀ NHÁNH  3:  EM YÊU CÂY XANH 

Thời gian thực hiện: 1 tuần.  Từ ngày 26/01 đến ngày 30/01/2026) 

Tên nhóm lớp: Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi  Khe Lương 

Số lượng trẻ trong nhóm/ lớp: 16 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên:Đặng Thị Xuân 

Thứ 

 

Thời 

điểm 

 

Thứ 2 

(26/01) 

 

Thứ 3 

(27/01) 

 

Thứ 4 

(28/01) 

 

Thứ 5 

(29/01) 

 

Thứ 6 

(30/01) 

 

 

Đón 

trẻ, 

chơi, 

thể 

dục 

sáng 

1. Đón trẻ: - Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân 

- Cho trẻ  quan sát một số loại cây có ở lớp, quan sát chồi non và cho trẻ kể tên một vài cây trẻ biết.  

- Xem tranh ảnh trò chuyện cùng trẻ về một số loại cây. 

- Chơi theo ý thích 

2. Thể dục sáng. 

+ Hô  hấp 1: Gà gáy. 

+ Tay 2:  Đưa ra phía trước, sang ngang 

+ Lưng, bụng, lườn. Nghiêng người sang bên. 

+ Chân, bật 2: Bật tách chân, khép chân. 

3. Điểm danh: 

 - Điểm danh trẻ. kiển tra vệ sinh tay. 

-  Dự báo thời tiết trong ngày. 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

* Thể dục:: 

Vận động cơ bản: 

- Bật liên tục vào các 

vòng 

Trò chơi vận động: 

- Ném còn 

* Làm quen văn học: 

Thơ: Cây dừa 

* Khám phá khoa 

học: 

- Quá trình phát triển 

của cây từ hạt 

 

* Âm nhạc: 

- BDVN: Quả, em yêu 

cây xanh, bầu và bí, hoa 

trường em.  

- NDKH: + Nghe hát: Em 

đi giữa biển vàng + 

TCÂN: Hát theo hình vẽ 

* Làm quen chữ 

toán: 

Đếm đến 10, nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 10, nhận 

biết số 10. 
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*Tăng 

cường 

tiêng 

việt. 

- Cây cam 

- Nhà em có cây cam 

 Cây dừa - Cây khế 

- Quả khế năm múi 

- Quả, em yêu cây xanh - Đếm đến 10 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

 * Góc đóng vai:  

- Nấu ăn, Cửa hàng bán lương thực.  

*  Góc xây dựng, lắp ghép:  

- Xây công viên, vườn cây của bé 

 * Góc tạo hình: 

-  Dán lá cho cây, làm đồ chơi bằng vật liệu thiên nhiên  

 * Góc sách:  

- Xem sách tranh, làm sách về những loại cây... 

* Góc khoa học  – thiên nhiên: 

- Chăm sóc cây, gieo hạt, quan sát sự nẩy mầm của cây. Trò chơi phân nhóm. 

 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

* Hoạt  động có mục đích:  

- Quan sát bầu trời; 

- Quan sát một số loại cây sân trường. 

-  Quan sát cây keo. 

* Trò chơi vận động: Cây cao cỏ thấp, gieo hạt, Trồng nụ, trồng hoa 

* Chơi tự  do: 

- Làm đồ chơi bằng vật liệu thiên nhiên lá cây.- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời. - Chơi với cát, nước, vẽ hình trên 

sân trường. 

Hoạt 

động 

ăn 

* Trước khi ăn: 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng. 

*Trong khi ăn: 

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dương bữa ăn. 

- Cho trẻ vào bàn ăn sáng, trưa, ăn chiều 

*Sau khi ăn: 

-Vệ sinh sau khi ăn 
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Hoạt 

động 

ngủ 

 

* Trước khi ngủ: 

- Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ  

- Cho trẻ đọc thơ"giờ đi ngủ" 

*Trong khi ngủ: 

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự. 

*Sau khi ngủ: 

-Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

1. Ôn chiều: 

- Ôn: Bật liên tực vào vòng  

- Ôn: Thơ cây dừa 

- Ôn: Quá trình phát triển của cây từ hạt 

- Ôn : Biểu diễn văn nghệ 

- Ôn: Đếm đến 10, nhận biết số lượng trong phạm vi 10, nhận biết số 10. 

* Chơi theo ý thích. 

 

 

Trả trẻ 

-Nhận xét nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ. 

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về. 
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                                     KẾ HOẠCH TUẦN 21 

Chủ đề nhánh 4: EM YÊU CÂY XANH. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày 26/01/2026 – 30/01/2026) 

Tên nhóm lớp: Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi Khe Phương 

Số lượng trẻ trong nhóm/ lớp: 09 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nguyễn Thị Luyến 

 

Các hoạt 

động 

Thứ 2  

( 26/01) 

Thứ 3  

(27/01) 

Thứ 4 

 ( 28/01) 

Thứ 5  

( 29/01) 

Thứ 6  

( 30/01) 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, cho trẻ sát khuẩn tay. Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng 

tránh dịch bệnh  an toàn giao thông. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ về một số loại cây xanh đối với đời sống con người. 

- Nghe nhạc, nghe hát về chủ dề 

- Cho trẻ chơi  ở các góc theo ý thích.  

-  Thể dục buổi sáng: Hô hấp: Hít vào thở ra. 

+ Tay:  Luân phiên từng tay đưa lên cao. 

+ Lưng, bụng, lườn 2: Đứng cúi về trước.; Chân: Nâng cao chân gập gối. 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

 

Hoạt động 

học 

* Thể dục: 

- VĐCB: Bật tách 

khép chân qua 7 ô 

TCVĐ: Ai nhanh 

nhất 

* Làm quen với 

văn học: 

Truyện: Sự tích dưa 

hấu 

* Kỹ năng sống: 

Bé chăm sóc cây 

* Tạo hình: 

 in lá vàng rơi 

 

* Làm quen với 

toán: Nhận biết 

khối vuông, khối 

chữ nhật 

TCTV Bật tách khép chân Sự tích dưa hấu Bé chăm sóc cây In lá vàng rơi Khối vuông, khối 

chữ nhật 

Hoạt động  

góc 

* Góc phân vai: Chơi đóng vai gia đình.; nấu ăn, Cửa hàng bán thực phẩm, cây cảnh.lá 

* Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh.,  xếp vườn cây ăn quả 
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* Góc nghệ thuật:Vẽ  tô màu một số loại cây. Biểu diễn văn nghệ về chủ đề. 

* Góc học tập – sách:  Xem tranh truyện, làm sách tranh về một số loại cây xanh. Trò chơi ong tìm chữ 

* Góc khoa học, thiên nhiên:Chăm sóc cây xanh, tưới cây 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời  

 

 

* Hoạt động có chủ đích: Thí nghiệm rễ và ngọn mọc ra hướng nào; Quan sát cây ngọc lan; Lao động gieo hạt. 

* Trò chơi vận động: Tìm lá cho cây, Cây cao cỏ thấp, Gieo hạt, Chạy tiếp cờ 

* Chơi tự chọn: 

- Xếp hột hạt, vẽ tự do, nhặt lá rụng trên sân. 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

 

Hoạt động ăn 

-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn 

 

Hoạt động 

ngủ 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

1. Ăn chiều: Tổ chức cho trẻ ăn chiều theo thực đơn. 

2. Ôn luyện:  

- Thứ 2: Bật tách khép chân 

- Thứ 3:.Truyện: Sự tích dưa hấu 

- Thứ 4: Kỹ năng sống: Bé chăm sóc cây 

- Thứ 5: in lá vàng rơi 

- Thứ 6: Nhận biết khối vuông, khối tròn 

3. Chơi theo ý thích:Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình. 

- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ 
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Trả trẻ 

1.  Nhận xét - nêu gương. 

- Nhận xét nêu gương cuối ngày. Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan. 

2.  Vệ sinh trả trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ tự cất đồ chơi đúng nơi quy định. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về. 

 

                                                                                                   KÝ DUYỆT CỦA BGH 

                                                                                                    Phó Hiệu trưởng  
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